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PHẦN I (2 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1 (0,5 điểm) Quá trình lấy thức ăn nước uống, không khí, từ môi trường và thải ra môi trường những chất cặn bã được gọi chung là quá trình gì?

A.Quá trình trao đổi chất.



B. Quá trình hô hấp.




C. Quá trình tiêu hóa. 



D. Quá trình bài tiết.

Câu 2 (0,5 điểm) Chất đạm và chất béo có vai trò:

A. Giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min: A, D, E, K

B. Xây dựng và đổi mới cơ thể

C. Tạo ra những tế bào giúp cơ thể lớn lên.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 3 (0,5 điểm) Trước khi bơi cần làm gì?
A. Vận động tay, chân cho ra mồ hôi.      
B. Tập các bài thể dục khởi động        

C. Chuẩn bị quần áo



D. Tất cả các ý trên
Câu 4 (0,5 điểm) Thực phẩm sạch, an toàn là thực phẩm có đủ các điều kiện nào ?
A. Giữ được chất dinh dưỡng, được nuôi trồng và chế biến đảm bảo hợp vệ sinh.

B. Được nuôi trồng và chế biến đảm bảo hợp vệ sinh. 

C. Thực phẩm tươi, sạch, có giá trị dinh dưỡng, không có màu sắc và mùi lạ.

D. Giữ được chất dinh dưỡng, được nuôi trồng và chế biến đảm bảo hợp vệ sinh, không nhiễm khuẩn, nhiễm hóa chất gây ngộ độc hoặc gây hại lâu dài cho sức khỏe người sử dụng.

PHẦN II (8 điểm) Làm các bài sau. 
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Câu 1 (1 điểm). Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống đặt trước các câu sau.

a. [image: image3.emf] 

 

Các hiện tượng bay hơi và đông đặc liên quan đến sự hình thành mây.
b. [image: image4.emf] 

 

Không khí có ở xung quanh mọi vật và mọi chỗ rỗng bên trong vật..
c. [image: image5.emf] 

 

Hiện tượng nước trong tủ lạnh biến thành đá là hiện tượng đông đặc.
d. Nước chiếm phần ít trọng lượng cơ thể người, động vật, thực vật.
Câu 2 (2 điểm). Bạn em có nguy cơ bị bệnh béo phì, em sẽ khuyên bạn thực hiện ăn uống và vận động như thế nào?

…………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………….......

………………………………………… ………………………………………….......

Câu 3 ( 2 điểm ) Nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp. 
	A
	
	B

	Thực phẩm
	
	Cách ăn

	1. Dầu, mỡ
	
	

	2. Đường
	
	a. Ăn đủ

	3. Thịt
	
	b. Ăn hạn chế

	4. Rau
	
	c. Ăn ít

	5. Cá
	
	d. Ăn có mức độ

	6. Lương thực
	
	e. Ăn vừa phải

	7. Quả chín
	
	

	8. Muối
	
	


Câu 4 (2 điểm) Chọn các từ ngữ thích hợp (ngưng tụ, bay hơi, mưa) điền vào chỗ trống để hoàn thiện sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. 
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 Câu 5 ( 1 điểm) Tại sao chúng ta nên ăn ít thức ăn từ thịt động vật, đồ chiên, rán và nên sử dụng muối I - ốt?
…………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………….......
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